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	[bookmark: _GoBack]          ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …/2026/QĐ-UBND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026


	DỰ THẢO
	


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định yêu cầu, điều kiện, hồ sơ quản lý, biện pháp bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phát triển đô thị số …/2026/QH16;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;
Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
Căn cứ Nghị định số 208/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập;
Căn cứ Nghị định số 308/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số …/TTr-SVHTT ngày … tháng … năm 2026;
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định ban hành quy định yêu cầu, điều kiện, hồ sơ quản lý, biện pháp bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định yêu cầu, điều kiện, hồ sơ quản lý, biện pháp bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
1. Hồ sơ quản lý di tích, công trình kiến trúc có giá trị đã được lập trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục được sử dụng. Danh mục công trình kiến trúc có giá trị, hồ sơ đánh giá, phân loại, yêu cầu quản lý kèm theo danh mục, quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch, thiết kế đô thị và hồ sơ sửa chữa, cải tạo có liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc chấp thuận trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục được thực hiện theo văn bản đã ban hành. Việc chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu theo quy định này không làm thay đổi giá trị pháp lý của hồ sơ, quyết định, văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền lập, phê duyệt, ban hành hoặc chấp thuận hợp pháp; không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại tài liệu mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu dùng chung.
2. Dự án, báo cáo, thiết kế, phương án, giấy phép và các công việc đã được phê duyệt, chấp thuận hoặc cấp phép trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo hồ sơ, văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận hoặc cấp phép; thông tin, tài liệu phát sinh sau khi hoàn thành được cập nhật vào hồ sơ quản lý theo quy định ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Hồ sơ thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực được giải quyết theo quy định của pháp luật áp dụng tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định chuyển tiếp khác.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Văn hóa và Thể thao;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức
  thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Cục Di sản văn hóa;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- VPUB: các PCVP;
- Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, ... .
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHDỰ THẢO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Yêu cầu, điều kiện, hồ sơ quản lý, biện pháp bảo vệ, bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2026/QĐ-UBND)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. quy định này quy định yêu cầu, điều kiện, hồ sơ quản lý, biện pháp bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và cải tạo công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. quy định này không áp dụng đối với di tích, di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận hoặc ghi danh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân là chủ sở hữu, người sử dụng hoặc được giao trực tiếp quản lý di tích, công trình kiến trúc có giá trị.
2. Chủ đầu tư, nhà đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu, cá nhân hành nghề kiến trúc, xây dựng, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và các chủ thể tham gia khảo sát, lập hồ sơ, thiết kế, thi công, giám sát, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hoặc cải tạo công trình kiến trúc có giá trị.
3. Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Đối tượng quản lý
1. Di tích đã được xếp hạng và di tích thuộc Danh mục kiểm kê di tích theo pháp luật về di sản văn hóa, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 quy định này.
2. Công trình kiến trúc có giá trị đã được đánh giá, phân loại và đưa vào danh mục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về kiến trúc.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. Hồ sơ quản lý là tập hợp tài liệu pháp lý, khoa học, kỹ thuật, hình ảnh và dữ liệu phản ánh giá trị, tình trạng pháp lý, hiện trạng, quá trình quản lý, bảo vệ, sử dụng, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hoặc sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị.
2. Các từ ngữ về di tích, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, bảo quản thường xuyên, sửa chữa nhỏ, tu sửa cấp thiết di tích và công trình kiến trúc có giá trị được hiểu theo Luật Di sản văn hóa, Luật Kiến trúc và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
3. Cấu kiện trong quy định này là bộ phận cấu thành của di tích hoặc công trình kiến trúc có giá trị, được xác định theo hồ sơ khoa học di tích, hồ sơ đánh giá, phân loại công trình kiến trúc có giá trị, hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 5. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, kiến trúc, xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, đầu tư, đầu tư công, đất đai, nhà ở, quản lý tài sản công, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.
2. Đối với di tích, bảo vệ tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích và cảnh quan văn hóa của di tích; đối với công trình kiến trúc có giá trị, bảo vệ, giữ gìn các giá trị kiến trúc được xác định trong hồ sơ đánh giá, phân loại, danh mục được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc.
3. Ưu tiên bảo quản thường xuyên, sửa chữa nhỏ di tích và bảo trì công trình; việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị phải đúng phạm vi, nội dung hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận hoặc cấp phép theo pháp luật.
4. Bảo đảm an toàn cho người, công trình, di tích, tài sản, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt cộng đồng và môi trường trong quá trình quản lý, sử dụng và thực hiện công việc.
5. Thông tin, tài liệu phát sinh trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu có liên quan đến hiện trạng, giá trị và kết quả thực hiện công việc phải được cập nhật vào hồ sơ quản lý theo Chương II quy định này.
6. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người sử dụng; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và huy động nguồn lực hợp pháp để bảo vệ, phát huy giá trị.
Điều 6. Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành
1. Đối với di tích, công trình kiến trúc có giá trị không thuộc khoản 2 Điều 1 quy định này nhưng nằm trong khu vực di sản thế giới, vùng đệm hoặc khu vực chịu yêu cầu quản lý theo hồ sơ di sản thế giới, việc quản lý, bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, sửa chữa, cải tạo phải đồng thời tuân thủ pháp luật về di sản văn hóa đối với di sản thế giới và hồ sơ quản lý di sản thế giới được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Việc thực hiện quy định này không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, nghiệm thu và thủ tục hành chính khác đã được pháp luật chuyên ngành quy định.
Chương II
HỒ SƠ QUẢN LÝ DI TÍCH, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ
Điều 7. Mục đích và tính chất của hồ sơ quản lý
1. Hồ sơ quản lý được lập để nhận diện giá trị, theo dõi hiện trạng, nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn; phục vụ quản lý, bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị; lưu giữ lịch sử thay đổi và cung cấp dữ liệu cho công tác quản lý nhà nước.
2. Hồ sơ quản lý được lập, quản lý và cập nhật trong quá trình quản lý, bảo vệ, sử dụng, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hoặc sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị; không phải hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính và không làm phát sinh yêu cầu nộp lại tài liệu mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu dùng chung.
3. Hồ sơ quản lý được lập, cập nhật theo tài liệu hiện có và tài liệu phát sinh trong quá trình quản lý; việc chưa có đầy đủ tài liệu lịch sử không làm thay đổi trách nhiệm bảo vệ di tích, công trình kiến trúc có giá trị theo pháp luật.
Điều 8. Trách nhiệm lập, quản lý và cập nhật hồ sơ
1. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn hóa hồ sơ quản lý cơ bản đối với di tích từ hồ sơ xếp hạng, hồ sơ kiểm kê, kết quả nghiên cứu, kiểm tra và dữ liệu chuyên ngành hiện có.
2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước về kiến trúc đối với công trình kiến trúc có giá trị từ hồ sơ đánh giá, phân loại, danh mục được phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch, thiết kế đô thị và dữ liệu chuyên ngành kiến trúc hiện có; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao và cơ quan, đơn vị có liên quan trong kết nối, chia sẻ dữ liệu.
3. Thông tin, dữ liệu về an toàn, chất lượng, bảo trì, sự cố, phòng cháy, chữa cháy, đất đai, sở hữu, hệ thống kỹ thuật, hồ sơ hoàn thành và lĩnh vực chuyên ngành khác do cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo pháp luật tạo lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác; được kết nối, chia sẻ hoặc cập nhật vào hồ sơ quản lý theo quy định.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ sở hữu, người sử dụng hoặc tổ chức trực tiếp quản lý có trách nhiệm phối hợp thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu thuộc phạm vi quản lý. Việc trực tiếp cập nhật dữ liệu trên hệ thống chỉ thực hiện khi được cơ quan quản lý chuyên ngành phân quyền; việc khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý thực hiện theo quyền truy cập được giao.
5. Chủ sở hữu, người sử dụng, tổ chức trực tiếp quản lý không phải lập lại văn bản pháp lý, bản đồ, hồ sơ khoa học đã được cơ quan nhà nước lưu giữ; có trách nhiệm cung cấp, bổ sung tài liệu phát sinh do mình tạo lập hoặc quản lý trong quá trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo quản, tu bổ, phục hồi, sửa chữa, cải tạo.
Điều 9. Thành phần và nội dung cơ bản của hồ sơ quản lý
1. Thông tin nhận diện đối tượng, gồm: mã hồ sơ quản lý do cơ quan quản lý chuyên ngành xác lập; tên, loại hình; địa chỉ, tọa độ; phạm vi, diện tích, ranh giới; thông tin lịch sử cơ bản; công năng hiện tại; chủ sở hữu, người sử dụng, tổ chức trực tiếp quản lý và thông tin liên hệ.
2. Thông tin về tình trạng pháp lý, gồm: quyết định xếp hạng, văn bản đưa đối tượng vào Danh mục kiểm kê di tích, quyết định phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị; thông tin đất đai; văn bản giao quản lý, sử dụng và tài liệu pháp lý có liên quan trong phạm vi tài liệu hiện có.
3. Tài liệu nhận diện giá trị và yêu cầu bảo vệ, gồm:
a) Tên, vị trí, phạm vi của từng yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc chi tiết, cấu kiện, không gian và hình thức kiến trúc có giá trị;
b) Mô tả giá trị, vật liệu, kỹ thuật, hình thức kiến trúc và tình trạng bảo tồn;
c) Yêu cầu bảo vệ, mức độ và giới hạn thực hiện công việc được xác định theo hồ sơ pháp lý, hồ sơ khoa học, hồ sơ đánh giá, phân loại và văn bản của cơ quan có thẩm quyền;
d) Ảnh, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ và dữ liệu không gian có liên quan.
4. Thông tin về hiện trạng và nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn, gồm: thời điểm, người thực hiện kiểm tra; điều kiện, sự kiện có khả năng tác động; vị trí, quy mô, mức độ và diễn biến hư hỏng; nguyên nhân sơ bộ; nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn đối với người, tài sản và giá trị cần bảo vệ; biện pháp đã thực hiện; kiến nghị xử lý và cơ quan đã được thông báo.
5. Kế hoạch bảo vệ, bảo trì, quản lý sử dụng, phương án ứng phó nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn và thông tin theo dõi quá trình quản lý, gồm: thời gian; nội dung, vị trí công việc; tổ chức, cá nhân thực hiện; vật liệu, giải pháp sử dụng; tài liệu, hình ảnh kèm theo; kết quả và yêu cầu tiếp tục theo dõi.
6. Hồ sơ dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, hoàn công và tài liệu phản ánh hiện trạng trước, trong và sau khi hoàn thành công việc.
7. Thông tin về cấu kiện, vật liệu tháo dỡ, gồm: mã nhận diện; tên, vị trí gốc; kích thước, vật liệu, hiện trạng; ảnh hoặc bản vẽ; phương án tháo dỡ, bảo quản, tái sử dụng, lưu giữ hoặc xử lý; vị trí sau xử lý.
Điều 10. Nội dung bổ sung đối với hồ sơ quản lý di tích
1. Hồ sơ khoa học di tích, bản đồ khoanh vùng bảo vệ, biên bản và tài liệu xác định yếu tố gốc cấu thành di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gắn với di tích, nếu có.
2. Thông tin về không gian thực hành tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, tập quán, hoạt động cộng đồng có liên quan trực tiếp đến giá trị và yêu cầu quản lý, sử dụng di tích, nếu có.
3. Danh mục hạng mục, cấu kiện, trang trí, vật liệu truyền thống; thông tin về kỹ thuật, nghệ nhân, nguồn vật liệu và yêu cầu bảo quản đặc thù, nếu có.
4. Lịch sử tu sửa, bảo quản, tu bổ, phục hồi; tài liệu khảo cổ, phát hiện mới và thay đổi về hiện trạng, ranh giới hoặc môi trường cảnh quan.
Điều 11. Nội dung bổ sung đối với hồ sơ quản lý công trình kiến trúc có giá trị
1. Hồ sơ đánh giá, phân loại; loại công trình; tiêu chí, giá trị kiến trúc và yêu cầu quản lý kèm theo danh mục được phê duyệt.
2. Bản vẽ, sơ đồ, ảnh và tài liệu thể hiện hình thức kiến trúc bên ngoài, kết cấu, khuôn viên và các giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa đã được xác định trong hồ sơ đánh giá, phân loại và danh mục được phê duyệt.
3. Thông tin về công năng gốc, công năng hiện tại, khả năng chuyển đổi công năng, hệ thống kỹ thuật, khả năng tiếp cận, phòng cháy, chữa cháy và an toàn công trình.
4. Lịch sử sửa chữa, cải tạo, thay đổi công năng, thay đổi sở hữu, sử dụng và các bộ phận đã bị mất, thay thế hoặc bổ sung.
Điều 12. Kiểm tra hiện trạng và cập nhật hồ sơ
1. Chủ sở hữu, người sử dụng hoặc tổ chức trực tiếp quản lý có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra hiện trạng trong quá trình quản lý, sử dụng; thực hiện kiểm tra khi xảy ra bão, ngập, cháy, va chạm, thi công lân cận hoặc sự kiện khác có khả năng ảnh hưởng đến đối tượng. Việc kiểm tra theo khoản này không thay thế hoạt động kiểm định, quan trắc hoặc khảo sát chuyên sâu theo pháp luật về xây dựng và pháp luật chuyên ngành.
2. Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử, trong đó thể hiện thời gian, người thực hiện, vị trí, loại và mức độ hư hỏng, nguyên nhân sơ bộ, hình ảnh, nguy cơ đối với người, tài sản và giá trị cần bảo vệ, kiến nghị xử lý và thông tin về cơ quan đã được thông báo, nếu có.
3. Khi phát hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến yếu tố gốc cấu thành di tích, giá trị kiến trúc của công trình, chủ sở hữu, người sử dụng hoặc tổ chức trực tiếp quản lý phải kịp thời thực hiện biện pháp thuộc trách nhiệm của mình để bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hạn chế nguy cơ tiếp tục gây hư hỏng và thông báo cơ quan có thẩm quyền theo Điều 18 hoặc Điều 28 quy định này.
4. Kiểm định, quan trắc, khảo sát chuyên sâu được thực hiện theo pháp luật về xây dựng, pháp luật chuyên ngành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; kết quả có liên quan được cập nhật vào hồ sơ quản lý.
5. Thông tin về thay đổi chủ sở hữu, đơn vị quản lý, công năng, hiện trạng, sự cố, bảo trì và thực hiện công việc được cập nhật kịp thời vào hồ sơ quản lý.
Điều 13. Hình thức, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu
1. Hồ sơ quản lý được lập dưới dạng giấy hoặc điện tử; dữ liệu điện tử là hình thức ưu tiên và phải bảo đảm khả năng truy cập, sao lưu, xác thực nguồn, theo dõi phiên bản và bảo quản lâu dài.
2. Mỗi đối tượng được quản lý bằng một mã hồ sơ quản lý thống nhất; dữ liệu bản đồ, ảnh, bản vẽ, mô hình ba chiều và tài liệu liên quan được liên kết với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Thành phố khi đủ điều kiện kỹ thuật.
3. Việc khai thác, chia sẻ, công khai thông tin trong hồ sơ quản lý thực hiện theo pháp luật về dữ liệu, lưu trữ, tiếp cận thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan; thông tin có khả năng ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoặc làm gia tăng nguy cơ xâm hại di tích, công trình kiến trúc có giá trị được quản lý theo chế độ phù hợp.
4. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, hướng dẫn thống nhất cấu trúc dữ liệu, phương thức ghi nhận, cập nhật, lưu trữ, kết nối và khai thác hồ sơ quản lý.
Chương III
BIỆN PHÁP BẢO VỆ, BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
Điều 14. Biện pháp bảo vệ di tích trong quá trình quản lý, sử dụng
1. Duy trì mốc giới, dấu hiệu nhận biết và phạm vi bảo vệ; kịp thời ngăn chặn hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép hoặc hoạt động làm ảnh hưởng yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan văn hóa của di tích theo pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật có liên quan.
2. Thực hiện vệ sinh, thông thoáng, thoát nước, phòng, chống mối mọt, côn trùng, sinh vật gây hại, cháy, nổ, trộm cắp và các công việc thuộc phạm vi bảo quản thường xuyên theo pháp luật về di sản văn hóa; không sử dụng vật liệu, hóa chất, thiết bị hoặc phương pháp có nguy cơ làm hư hại yếu tố gốc cấu thành di tích.
3. Việc lắp đặt biển hiệu, chiếu sáng, camera, thiết bị kỹ thuật, công trình tạm và tổ chức hoạt động tại di tích phải tuân thủ hồ sơ, quy định quản lý di tích và pháp luật có liên quan; không làm ảnh hưởng yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan văn hóa của di tích.
4. Bảo vệ di vật, cổ vật, đồ thờ, tài liệu, hiện vật và cấu kiện gắn với di tích theo hồ sơ quản lý và pháp luật có liên quan.
Điều 15. Điều kiện thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
1. Nội dung thực hiện công việc phù hợp tình trạng pháp lý, hồ sơ khoa học, yếu tố gốc cấu thành di tích, kết quả khảo sát hiện trạng và yêu cầu bảo vệ được cơ quan có thẩm quyền xác định.
2. Dự án, báo cáo, thiết kế, phương án và các thủ tục chuyên ngành đã được lập, thẩm định, phê duyệt hoặc cho ý kiến theo pháp luật về di sản văn hóa, xây dựng và pháp luật có liên quan.
3. Tổ chức, cá nhân khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và thực hiện công việc chuyên môn phải đáp ứng điều kiện năng lực, chứng chỉ hành nghề và yêu cầu khác theo pháp luật về di sản văn hóa, xây dựng và pháp luật có liên quan.
4. Có biện pháp bảo đảm an toàn và bảo vệ yếu tố gốc cấu thành di tích, cấu kiện, hiện vật, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt cộng đồng và công trình lân cận phù hợp với hồ sơ được phê duyệt và pháp luật có liên quan.
5. Việc tháo dỡ, bảo quản, lắp đặt lại cấu kiện và xử lý phát hiện khảo cổ trong quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ hồ sơ được phê duyệt và pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 16. Khảo sát, đánh giá hiện trạng phục vụ lập hồ sơ bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
1. Việc khảo sát, đánh giá hiện trạng phục vụ lập hồ sơ bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về xây dựng và nhiệm vụ, hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.
2. Kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng phải làm rõ tình trạng, mức độ hư hỏng, nguyên nhân xuống cấp và các thông tin về yếu tố gốc cấu thành di tích cần thiết cho việc xác định nội dung, giải pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi theo pháp luật chuyên ngành.
3. Kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng có liên quan được cập nhật vào hồ sơ quản lý. Việc phục hồi di tích phải dựa trên cứ liệu khoa học theo Luật Di sản văn hóa.
Điều 17. Biện pháp bảo quản thường xuyên, sửa chữa nhỏ di tích
1. Biện pháp bảo quản thường xuyên thực hiện theo khoản 1 Điều 36 Luật Di sản văn hóa, gồm kiểm tra, phát hiện, vệ sinh cơ học và phòng, chống nấm mốc, mối mọt, côn trùng, sinh vật gây hại đối với cấu kiện, thành phần kiến trúc, hiện vật và cảnh quan văn hóa của di tích.
2. Sửa chữa nhỏ di tích thực hiện trong phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Di sản văn hóa; không được làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc thực hiện nội dung vượt phạm vi sửa chữa nhỏ theo pháp luật về di sản văn hóa.
3. Việc bảo quản thường xuyên, sửa chữa nhỏ di tích phải đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ; ưu tiên sử dụng vật liệu, kỹ thuật truyền thống và bảo đảm sự bền vững, ổn định của di tích theo pháp luật về di sản văn hóa.
4. Nội dung, thời gian, vị trí, vật liệu và thông tin về tổ chức, cá nhân thực hiện bảo quản thường xuyên, sửa chữa nhỏ di tích được ghi nhận, cập nhật vào hồ sơ quản lý trên cơ sở tài liệu phát sinh trong quá trình thực hiện.
Điều 18. Biện pháp tu sửa cấp thiết di tích
1. Khi di tích có nguy cơ bị sập đổ, hủy hoại, biện pháp tu sửa cấp thiết gồm sửa chữa hoặc chống đỡ, gia cố, gia cường tạm thời để ngăn chặn nguy cơ sập đổ, hủy hoại và được thực hiện theo khoản 23 Điều 3, khoản 2 Điều 36 Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 208/2025/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
2. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện tu sửa cấp thiết, người đại diện, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản, bảo vệ hiện trường, hạn chế tiếp cận khu vực nguy hiểm và thông báo cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về di sản văn hóa, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai và pháp luật có liên quan.
3. Việc thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này không thay thế yêu cầu về hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tu sửa cấp thiết di tích theo pháp luật về di sản văn hóa.
4. Tài liệu phát sinh trong quá trình tu sửa cấp thiết có liên quan đến hiện trạng, cấu kiện, vật liệu và kết quả xử lý được cập nhật vào hồ sơ quản lý theo Chương II quy định này; trường hợp liên quan đến cấu kiện, vật liệu thì đồng thời thực hiện theo Điều 21 quy định này.
Điều 19. Biện pháp bảo quản di tích
1. Việc bảo quản di tích thực hiện theo Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 208/2025/NĐ-CP, pháp luật có liên quan và hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Biện pháp bảo quản phải xác định rõ bộ phận, cấu kiện, vật liệu, hiện vật cần bảo quản; nguyên nhân, tác nhân gây xuống cấp; vật liệu, phương pháp, giải pháp kỹ thuật và phạm vi thực hiện theo hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Trong quá trình bảo quản, yếu tố gốc cấu thành di tích, cấu kiện, vật liệu và hiện vật phải được bảo vệ theo hồ sơ được phê duyệt; trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh thì thực hiện theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục của pháp luật chuyên ngành.
4. Kết quả bảo quản và tài liệu phát sinh có liên quan đến hiện trạng, vật liệu, giải pháp kỹ thuật được cập nhật vào hồ sơ quản lý.
Điều 20. Biện pháp tu bổ, phục hồi di tích
1. Việc tu bổ, phục hồi di tích thực hiện theo Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 208/2025/NĐ-CP, pháp luật có liên quan và hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Biện pháp tu bổ phải căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng và bảo vệ tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích còn tồn tại; biện pháp phục hồi chỉ thực hiện trong phạm vi có đủ cứ liệu khoa học và theo hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Việc thay đổi giải pháp, vật liệu, cấu kiện hoặc nội dung công việc có ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích phải được xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước khi thực hiện.
4. Kết quả tu bổ, phục hồi và tài liệu phát sinh có liên quan đến yếu tố gốc, cấu kiện, vật liệu, nội dung điều chỉnh được cập nhật vào hồ sơ quản lý.
Điều 21. Quản lý cấu kiện, vật liệu và phát hiện mới tại di tích
1. Việc tháo dỡ, đánh số, ghi chép, chụp ảnh, đo vẽ, bảo quản, lắp đặt lại hoặc xử lý cấu kiện, vật liệu trong quá trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải thực hiện theo hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và pháp luật về di sản văn hóa; thông tin có liên quan được cập nhật vào hồ sơ quản lý.
2. Cấu kiện gốc còn khả năng sử dụng được bảo quản, lắp đặt lại hoặc xử lý theo hồ sơ được phê duyệt. Cấu kiện không tái sử dụng nhưng có giá trị nghiên cứu, trưng bày được quản lý theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và pháp luật về quản lý tài sản có liên quan.
3. Việc quản lý, di chuyển, xử lý cấu kiện, vật liệu, hiện vật có giá trị thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa, quản lý tài sản và hồ sơ được phê duyệt; không được tự ý bán, trao đổi, tiêu hủy hoặc chuyển ra khỏi di tích trái pháp luật.
4. Khi phát hiện dấu tích, di vật, cổ vật, mộ táng hoặc dữ liệu khoa học mới, phải dừng công việc tại khu vực phát hiện, bảo vệ hiện trường và thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về di sản văn hóa.
Chương IV
BIỆN PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ
Điều 22. Biện pháp bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị
1. Chủ sở hữu, người sử dụng công trình kiến trúc thuộc danh mục công trình kiến trúc có giá trị có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, tu bổ các giá trị kiến trúc của công trình và bảo đảm an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng theo Luật Kiến trúc và pháp luật có liên quan.
2. Không tự ý thay đổi hình thức kiến trúc bên ngoài, kết cấu và khuôn viên của công trình. Việc sửa chữa, cải tạo chỉ được thực hiện theo pháp luật về kiến trúc, xây dựng, yêu cầu quản lý kèm theo danh mục được phê duyệt và quy định này.
3. Các giá trị kiến trúc cụ thể cần bảo vệ được xác định theo hồ sơ đánh giá, phân loại, danh mục được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc.
4. Thực hiện bảo trì công trình theo pháp luật về xây dựng; khi phát hiện công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng hoặc có kết cấu kém an toàn, chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và thực hiện các trách nhiệm theo pháp luật về kiến trúc, xây dựng.
Điều 23. Căn cứ và điều kiện sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị
1. Yêu cầu bảo vệ, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị được xác định trên cơ sở quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt; quy chế quản lý kiến trúc; thiết kế đô thị riêng được phê duyệt, nếu có; yêu cầu quản lý kèm theo danh mục công trình kiến trúc có giá trị; hồ sơ đánh giá, phân loại và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Hiện trạng và các giá trị kiến trúc có khả năng bị tác động phải được khảo sát, thể hiện trong hồ sơ thiết kế theo pháp luật; giải pháp thiết kế phải làm rõ nội dung giữ lại, sửa chữa, gia cố, thay thế, bổ sung hoặc tháo dỡ có liên quan.
3. Thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư, xây dựng, kiến trúc, phòng cháy, chữa cháy và thủ tục khác theo pháp luật; tổ chức, cá nhân thực hiện đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng.
4. Giải pháp sửa chữa, cải tạo phải bảo đảm an toàn công trình và hạn chế tác động đến các giá trị kiến trúc đã được xác định trong hồ sơ đánh giá, phân loại và danh mục được phê duyệt.
5. quy định tại Điều này không làm phát sinh thủ tục thẩm định, chấp thuận hoặc cấp phép riêng về kiến trúc ngoài trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.
6. Các yêu cầu cụ thể về hình thức kiến trúc, mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi, khuôn viên, xây dựng bổ sung, xây dựng mới và các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc khác đối với công trình kiến trúc có giá trị thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị, yêu cầu quản lý kèm theo danh mục công trình kiến trúc có giá trị và quy định của pháp luật có liên quan. quy định này không xác lập lại các chỉ tiêu, yêu cầu đã được cơ quan có thẩm quyền xác định theo pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng.
Điều 24. Biện pháp bảo vệ, sửa chữa, cải tạo theo kết quả đánh giá, phân loại công trình kiến trúc có giá trị
1. Việc phân loại công trình kiến trúc có giá trị loại I, loại II, loại III thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP. quy định này không xác lập lại loại công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Yêu cầu bảo vệ, sửa chữa, cải tạo đối với từng công trình thực hiện theo Điều 23 quy định này và căn cứ tiêu chí, giá trị, loại công trình, hồ sơ đánh giá, phân loại, danh mục được phê duyệt; không làm suy giảm các giá trị đã được xác định làm căn cứ đánh giá, phân loại công trình.
3. Trường hợp công trình đồng thời thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về nhà ở hoặc pháp luật chuyên ngành khác, việc bảo vệ, sửa chữa, cải tạo phải đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật đó.
Điều 25. Biện pháp cải tạo khi chuyển đổi công năng và bổ sung hệ thống kỹ thuật
1. Việc duy trì hoặc chuyển đổi công năng phải phù hợp chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan theo loại công trình, công năng và chế độ sở hữu; không gây thất thoát tài sản công, không làm suy giảm các giá trị kiến trúc đã được xác định.
2. Việc bố trí thang máy, hệ thống điện, nước, điều hòa, phòng cháy, chữa cháy, an ninh, thông tin, năng lượng và thiết bị tiếp cận phải tuân thủ hồ sơ được phê duyệt hoặc giấy phép được cấp và hạn chế ảnh hưởng đến các giá trị kiến trúc đã được xác định.
3. Không được tự ý cắt phá kết cấu, trần, sàn, tường, trang trí hoặc mặt đứng được xác định có giá trị để lắp đặt hệ thống kỹ thuật.
4. Phần xây dựng bổ sung phải phù hợp quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị, hồ sơ được phê duyệt và không làm sai lệch, che khuất các giá trị kiến trúc đã được xác định.
Điều 26. Biện pháp bảo vệ cảnh quan và công trình lân cận
1. Khuôn viên, sân vườn, cây xanh, hàng rào, cổng, khoảng lùi, tầm nhìn và cảnh quan có giá trị được xác định trong hồ sơ đánh giá, phân loại, danh mục được phê duyệt phải được bảo vệ, giữ gìn theo pháp luật về kiến trúc và quy chế quản lý kiến trúc.
2. Biển hiệu, quảng cáo, mái che, thiết bị kỹ thuật, chiếu sáng và vật dụng ngoài nhà phải tuân thủ pháp luật có liên quan và không che khuất, làm sai lệch các giá trị kiến trúc đã được xác định.
3. Hoạt động xây dựng công trình lân cận phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng trong việc bảo đảm an toàn cho công trình hiện hữu. Trường hợp pháp luật, giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ thiết kế được phê duyệt yêu cầu khảo sát, quan trắc, chống đỡ hoặc biện pháp bảo vệ công trình lân cận thì chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ.
4. Khi hoạt động xây dựng lân cận có dấu hiệu gây lún, nứt, rung, thấm hoặc ảnh hưởng an toàn, giá trị kiến trúc của công trình, các chủ thể có liên quan thực hiện trách nhiệm theo pháp luật về xây dựng và thông báo cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
Điều 27. Phá dỡ công trình kiến trúc có giá trị
1. Việc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình kiến trúc có giá trị chỉ được thực hiện khi thuộc trường hợp được phép phá dỡ và đáp ứng đầy đủ điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo pháp luật về kiến trúc, xây dựng và pháp luật có liên quan.
2. Trước khi thực hiện phá dỡ theo quyết định, văn bản chấp thuận hoặc giấy phép của cơ quan, người có thẩm quyền theo pháp luật, hiện trạng công trình, hình ảnh, bản vẽ hoặc tài liệu tương đương và thông tin về các giá trị kiến trúc bị tác động phải được ghi nhận, lưu trữ và cập nhật vào hồ sơ quản lý.
3. Việc tháo dỡ, bảo quản, lưu giữ, tái sử dụng hoặc xử lý cấu kiện, vật liệu được xác định có giá trị thực hiện theo hồ sơ, phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định của pháp luật, nếu pháp luật có yêu cầu, và pháp luật về quản lý tài sản có liên quan.
4. Công trình thay thế, nếu có, phải tuân thủ quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị và yêu cầu quản lý không gian, cảnh quan có liên quan.
Điều 28. Xử lý công trình kiến trúc có giá trị có dấu hiệu xuống cấp hoặc xảy ra sự cố
1. Khi công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, có kết cấu kém an toàn hoặc xảy ra sự cố, chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo pháp luật về kiến trúc, xây dựng.
2. Việc kiểm định, chống đỡ, sửa chữa, di dời hoặc phá dỡ thực hiện theo pháp luật về xây dựng và quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; trong phạm vi bảo đảm an toàn, phải xem xét yêu cầu bảo vệ các giá trị kiến trúc đã được xác định.
3. Trường hợp phải tháo dỡ cấu kiện, chi tiết kiến trúc có giá trị theo phương án xử lý được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định, thông tin, hình ảnh và kết quả xử lý được cập nhật vào hồ sơ quản lý.
Điều 29. Quản lý, sử dụng và bảo trì sau cải tạo
1. Công trình sau cải tạo phải được sử dụng đúng công năng, tải trọng và giải pháp kỹ thuật được phê duyệt; chủ sở hữu, người sử dụng thực hiện bảo trì theo pháp luật về xây dựng và quy trình bảo trì công trình.
2. Bộ phận được sửa chữa, cải tạo, hệ thống kỹ thuật và liên kết với phần công trình hiện hữu được theo dõi, kiểm tra trong quá trình sử dụng; kịp thời sửa chữa khi có nguy cơ ảnh hưởng an toàn hoặc các giá trị kiến trúc đã được xác định.
3. Việc thay đổi công năng, bố trí nội thất, biển hiệu, thiết bị hoặc tổ chức hoạt động sau cải tạo phải tuân thủ pháp luật có liên quan và không làm ảnh hưởng an toàn, che khuất hoặc làm suy giảm các giá trị kiến trúc đã được xác định.
Chương V
QUẢN LÝ THI CÔNG, HỒ SƠ HOÀN THÀNH, DỮ LIỆU VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ
Điều 30. Quản lý hiện trường và giám sát thi công
1. Hiện trường thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hoặc sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị phải bảo đảm an toàn cho người, công trình, di tích, tài sản và công trình lân cận; thực hiện biện pháp kiểm soát bụi, rung, nước, nhiệt, lửa, hóa chất, thiết bị và vận chuyển vật liệu theo hồ sơ được phê duyệt và pháp luật có liên quan.
2. Yếu tố gốc cấu thành di tích và các giá trị kiến trúc cần bảo vệ phải được nhận diện, bảo vệ tại hiện trường theo hồ sơ được phê duyệt; công việc bị che khuất sau thi công được kiểm tra, ghi nhận theo pháp luật và hồ sơ quản lý chất lượng.
3. Khi phát hiện sai khác so với hồ sơ được phê duyệt, nguy cơ gây hư hỏng, cấu kiện chưa được nhận diện hoặc phát hiện khảo cổ, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát thực hiện việc tạm dừng, báo cáo, xử lý theo pháp luật chuyên ngành; trường hợp phát hiện khảo cổ thực hiện theo khoản 4 Điều 21 quy định này.
4. Việc điều chỉnh giải pháp, vật liệu, cấu kiện hoặc khối lượng ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, giá trị kiến trúc phải được xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước khi thực hiện và cập nhật trong hồ sơ.
Điều 31. Nghiệm thu, hồ sơ hoàn thành và cập nhật hồ sơ quản lý
1. Việc nghiệm thu, hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và hồ sơ được phê duyệt.
2. Hồ sơ hoàn thành được lập, lưu trữ theo pháp luật chuyên ngành. Các tài liệu thuộc hồ sơ hoàn thành có thông tin về hiện trạng sau khi hoàn thành công việc, bản vẽ hoàn công hoặc tài liệu tương đương, ảnh, nhật ký, vật liệu, cấu kiện, nội dung điều chỉnh được chấp thuận và hướng dẫn vận hành, bảo trì được sử dụng để cập nhật hồ sơ quản lý.
3. Chủ đầu tư, chủ sở hữu thực hiện việc lưu trữ, bàn giao hồ sơ hoàn thành theo pháp luật chuyên ngành và cung cấp, cập nhật các tài liệu phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm theo Điều 8 quy định này. Việc cập nhật hồ sơ quản lý được thực hiện kịp thời sau nghiệm thu, bàn giao.
4. Thông tin cập nhật phải bảo đảm truy xuất được nội dung công việc, vị trí, thời gian, tổ chức, cá nhân thực hiện, vật liệu, cấu kiện, giải pháp đã thực hiện, nội dung điều chỉnh được chấp thuận và hiện trạng sau khi hoàn thành.
5. Khi kết quả thực hiện làm phát hiện hoặc xác định bổ sung yếu tố gốc cấu thành di tích, chi tiết, cấu kiện kiến trúc có giá trị, cơ quan quản lý chuyên ngành cập nhật hồ sơ quản lý theo thẩm quyền.
Điều 32. Cơ sở dữ liệu, công khai thông tin và sự tham gia của cộng đồng
1. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Quy hoạch - Kiến trúc quản lý, cập nhật và chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; dữ liệu thuộc lĩnh vực chuyên ngành khác do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính chính xác và được kết nối, chia sẻ theo quy định, bảo đảm khả năng liên thông với nền tảng dữ liệu của Thành phố.
2. Thông tin cơ bản về tên, vị trí, giá trị, tình trạng pháp lý và yêu cầu bảo vệ được công khai phù hợp pháp luật; không công khai dữ liệu có thể gây nguy cơ mất an ninh, mất cắp, xâm hại, vi phạm quyền riêng tư hoặc bí mật được pháp luật bảo vệ.
3. Khuyến khích cộng đồng cung cấp tư liệu, phản ánh nguy cơ, tham gia giám sát, chăm sóc, phát huy giá trị; thông tin tiếp nhận phải được kiểm tra, xác minh trước khi tích hợp vào hồ sơ chính thức.
Chương VI
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 33. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao
1. Chủ trì tổ chức thực hiện quy định này đối với di tích; hướng dẫn chuyên môn, cấu trúc dữ liệu, phương thức ghi nhận, cập nhật, lưu trữ và khai thác hồ sơ quản lý; hướng dẫn thực hiện yêu cầu bảo vệ yếu tố gốc cấu thành di tích theo pháp luật.
2. Tổ chức rà soát, cập nhật hồ sơ xếp hạng, Danh mục kiểm kê di tích, hiện trạng và nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn; xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo thẩm quyền.
3. Tiếp nhận thông tin sự cố, phối hợp hướng dẫn biện pháp xử lý theo quy định; kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
4. Chủ trì cơ sở dữ liệu di tích; phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan liên quan trong quản lý cảnh quan, dự án lân cận và đối tượng có giao thoa về giá trị.
5. Đối với công trình đồng thời là di tích và công trình kiến trúc có giá trị, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì các nội dung thuộc quản lý di tích theo pháp luật về di sản văn hóa; phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối với nội dung thuộc quản lý công trình kiến trúc có giá trị.
6. Định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung giải pháp và báo cáo theo quy định.
Điều 34. Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
1. Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước về kiến trúc đối với công trình kiến trúc có giá trị; hướng dẫn yêu cầu bảo vệ, sửa chữa, cải tạo theo danh mục được phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc và pháp luật có liên quan.
2. Chủ trì rà soát, đánh giá, phân loại, lập và điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo thẩm quyền; rà soát, đề xuất cập nhật yêu cầu bảo vệ trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
3. Chủ trì quản lý, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu chuyên ngành kiến trúc đối với công trình kiến trúc có giá trị; hướng dẫn cấu trúc dữ liệu, phương thức ghi nhận, cập nhật, lưu trữ và khai thác hồ sơ quản lý thuộc phạm vi quản lý nhà nước về kiến trúc. Dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước khác do cơ quan chuyên ngành chịu trách nhiệm về tính chính xác và được kết nối, chia sẻ theo quy định.
4. Đối với công trình đồng thời là di tích và công trình kiến trúc có giá trị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì các nội dung về đánh giá, phân loại, danh mục, quy chế quản lý kiến trúc và yêu cầu quản lý công trình kiến trúc có giá trị; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao theo khoản 5 Điều 33 quy định này.
5. Đối với công trình kiến trúc có giá trị nằm trong khu vực bảo vệ di tích nhưng không đồng thời là di tích, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì nội dung thuộc pháp luật về kiến trúc; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để bảo đảm yêu cầu bảo vệ khu vực bảo vệ di tích theo pháp luật về di sản văn hóa.
6. Kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 35. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
1. Sở Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, chất lượng, bảo trì, sự cố, công trình nguy hiểm, phá dỡ và hoạt động xây dựng theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối với nội dung xây dựng có liên quan đến di tích, công trình kiến trúc có giá trị.
2. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm ngân sách Thành phố theo khả năng cân đối và quy định; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản công.
3. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp thông tin địa chính, quản lý đất đai, môi trường, cây xanh, mặt nước theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp xử lý trường hợp có ảnh hưởng đến di tích, công trình kiến trúc có giá trị theo thẩm quyền.
4. Công an Thành phố, cơ quan phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp hướng dẫn giải pháp an ninh, phòng cháy, chữa cháy phù hợp đặc điểm giá trị; xử lý sự cố theo thẩm quyền.
5. Các sở, ban, ngành khác, trong quá trình giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện yêu cầu bảo vệ di tích, công trình kiến trúc có giá trị theo pháp luật và phối hợp cung cấp, chia sẻ dữ liệu theo quy định.
Điều 36. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Theo dõi hiện trạng; kịp thời ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, phá hoại, sử dụng không phù hợp hoặc hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đối tượng trên địa bàn.
2. Phối hợp kiểm tra, thu thập, cung cấp thông tin phục vụ cập nhật hồ sơ; tiếp nhận phản ánh, thông tin về xuống cấp, mất an toàn, sự cố; thực hiện biện pháp thuộc thẩm quyền để bảo đảm an toàn, bảo vệ hiện trường và báo cáo cơ quan chuyên ngành theo tính chất vụ việc: Sở Văn hóa và Thể thao đối với di tích; Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối với nội dung thuộc quản lý nhà nước về kiến trúc của công trình kiến trúc có giá trị; Sở Xây dựng đối với nội dung về an toàn, chất lượng, sự cố công trình theo thẩm quyền.
3. Tuyên truyền, vận động chủ sở hữu, người sử dụng và cộng đồng thực hiện trách nhiệm bảo vệ, bảo trì, bảo quản, cung cấp tư liệu, thông tin phục vụ quản lý theo quy định.
4. Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ, phát huy giá trị vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý trật tự xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai tại địa phương.
Điều 37. Trách nhiệm của chủ sở hữu, người sử dụng, tổ chức trực tiếp quản lý di tích, công trình kiến trúc có giá trị và các chủ thể tham gia thực hiện công việc
1. Chủ sở hữu, người sử dụng, tổ chức trực tiếp quản lý di tích, công trình kiến trúc có giá trị có trách nhiệm bảo vệ, bảo trì, theo dõi, kiểm tra hiện trạng; phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm; không tự ý thực hiện công việc, tháo dỡ, di chuyển cấu kiện hoặc thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích, các giá trị kiến trúc trái pháp luật.
2. Kịp thời thông báo nguy cơ, sự cố, hành vi xâm hại; tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, khảo sát; thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định, yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.
3. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu và cá nhân hành nghề kiến trúc, xây dựng, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi tham gia khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hoặc sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc có giá trị phải tuân thủ hồ sơ được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn và yêu cầu bảo vệ; chịu trách nhiệm về số liệu khảo sát, giải pháp, vật liệu, chất lượng và tác động do mình gây ra.
4. Trường hợp gây hư hại, mất mát hoặc làm suy giảm giá trị, tổ chức, cá nhân vi phạm phải dừng hành vi, thực hiện biện pháp bảo vệ, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm theo pháp luật.


